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THÔNG TƯ

Quy định về việc tổ chức Liên hoan phát thanh, truyền hình


Căn cứ Luật Báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999; 

Căn cứ Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;

Căn cứ Nghị định 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông, 

QUY ĐỊNH:
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn việc tổ chức các hoạt động liên hoan phát thanh, truyền hình được tổ chức tại Việt Nam, bao gồm:

1. Liên hoan phát thanh, truyền hình trên quy mô toàn quốc.  

2. Liên hoan chuyên đề trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình; liên hoan phát thanh, truyền hình khu vực.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Các đài phát thanh, đài truyền hình, đài phát thanh - truyền hình hoạt động theo Luật Báo chí.

2. Các cơ quan báo chí của các bộ, ngành hoạt động sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình được phát sóng định kỳ trên các đài phát thanh, đài truyền hình, đài phát thanh - truyền hình. 

3. Các tổ chức, cá nhân được quy định tại Điều lệ, Thể lệ của từng Liên hoan.    

4. Mỗi đài phát thanh, đài truyền hình, đài phát thanh - truyền hình, cơ quan báo chí quy định tại điểm a, điểm b khoản 2 mục I là một đơn vị tham gia dự thi trong Liên hoan phát thanh, truyền hình tổ chức trên quy mô toàn quốc.

Chương II
QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI LIÊN HOAN PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH
TRÊN QUY MÔ TOÀN QUỐC
Điều 3. Tên gọi 

Tên gọi chính thức của liên hoan phát thanh, truyền hình trên quy mô toàn quốc là “Liên hoan Phát thanh, Truyền hình Việt Nam”.

Điều 4. Biểu tượng 

Liên hoan phát thanh, truyền hình Việt Nam sử dụng biểu tượng chung thống nhất trong tất cả các kỳ Liên hoan.
Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức thi và quyết định chọn biểu tượng của Liên hoan.
Điều 5. Mục đích, ý nghĩa 

1. Liên hoan phát thanh, truyền hình Việt Nam là hoạt động sinh hoạt nghiệp vụ và khen thưởng định kỳ hàng năm của ngành phát thanh và truyền hình Việt Nam và nằm trong hệ thống các giải thưởng chính thức của Nhà nước.

2. Liên hoan được tổ chức nhằm đánh giá, biểu dương những tác phẩm phát thanh, truyền hình đặc sắc; ghi nhận công lao của những cá nhân, tập thể có những tác phẩm phát thanh, truyền hình có nội dung và hình thức thể hiện tốt; thúc đẩy sự sáng tạo, góp phần xây dựng đời sống văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

3. Liên hoan cũng là diễn đàn để các đài phát thanh, truyền hình trao đổi, hợp tác sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình và để những người làm phát thanh, truyền hình tăng cường đoàn kết, trao đổi học tập kinh nghiệm; giới thiệu những tác phẩm phát thanh, truyền hình xuất sắc, giao lưu với đông đảo khán, thính giả. 

Điều 6. Ban Chỉ đạo Liên hoan

1. Ban Chỉ đạo Liên hoan gồm Trưởng ban, Phó trưởng ban kiêm Chủ tịch Liên hoan, các Phó Trưởng ban và một số thành viên do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định thành lập.
Chủ tịch Liên hoan là người trực tiếp điều hành Liên hoan.
Ban Chỉ đạo Liên hoan được sử dụng con dấu của Bộ Thông tin và Truyền thông để phục vụ công tác điều hành hoạt động của Liên hoan.

2. Ban Chỉ đạo Liên hoan chỉ đạo các hoạt động chung của Liên hoan thông qua Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Liên hoan.

3. Ban Chỉ đạo Liên hoan quyết định ban hành Tiêu chí, Quy chế chấm thi, chủ đề Liên hoan; phê duyệt Điều lệ Liên hoan, kế hoạch tổ chức, kế hoạch chấm thi; trình Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định mức độ và hình thức khen thưởng tại Liên hoan.
Điều 7. Ban Tổ chức Liên hoan
1. Ban Tổ chức Liên hoan gồm Trưởng ban, các Phó trưởng ban và các thành viên do Trưởng ban Chỉ đạo Liên hoan trình Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định thành lập.

2. Xây dựng tiêu chí, chủ đề Liên hoan, Điều lệ của Liên hoan và kế hoạch tổ chức Liên hoan trình Trưởng ban Chỉ đạo Liên hoan quyết định.
3. Quyết định việc thành lập Tiểu ban chuyên môn, Tổ thư ký giúp việc.
4. Triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức Liên hoan.
Điều 8. Ban Giám khảo Liên hoan
1. Ban Giám khảo Liên hoan gồm Trưởng ban, các Phó trưởng ban và các thành viên do Trưởng ban Chỉ đạo Liên hoan trình Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định thành lập.

2. Xây dựng Quy chế chấm thi, Kế hoạch chấm thi trình Trưởng ban Chỉ đạo Liên hoan phê duyệt.
3. Tổ chức thực hiện việc chấm thi.

4. Lập báo cáo đánh giá, phân loại các tác phẩm dự thi và đề nghị mức độ, hình thức khen thưởng trình Trưởng ban Chỉ đạo Liên hoan. 

Điều 9. Thời gian tổ chức

1. Liên hoan được tổ chức định kỳ mỗi năm một lần. 

2. Thời gian tổ chức Liên hoan cụ thể hàng năm do Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định.

Điều 10. Giải thưởng 

1. Giải thưởng của Liên hoan do Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định trao tặng.


2. Giải thưởng dành cho các tác phẩm phát thanh, truyền hình tham gia dự thi tại Liên hoan theo từng nhóm thể loại tác phẩm bao gồm: Huy chương vàng, Huy chương bạc, Huy chương đồng; một số giải thưởng đặc biệt khác. 


3. Khen thưởng dành cho các tập thể, cá nhân có đóng góp quan trọng trong Liên hoan là Bằng khen.

Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của tập thể, cá nhân được trao giải thưởng

1. Tập thể, cá nhân được trao tặng các giải thưởng trong Liên hoan được nhận kèm theo Giấy chứng nhận và tiền thưởng theo quy định của Nhà nước.

2. Nghiêm cấm hành vi mua bán, cho thuê, cho mượn, tặng lại các giải thưởng bằng hiện vật, trừ việc đưa vào phòng truyền thống của đơn vị, địa phương, ngành mà tập thể, cá nhân được trao giải là thành viên.

3. Trong trường hợp phát hiện có dấu hiệu sai phạm liên quan đến tác phẩm, tổ chức, cá nhân được trao giải thưởng tại Liên hoan, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ xem xét việc quyết định thu hồi giải thưởng và có hình thức xử lý theo quy định của pháp luật. 

 
Điều 12. Các hoạt động trong Liên hoan

1. Hoạt động đánh giá và công bố tác phẩm dự thi.

2. Hoạt động nghiệp vụ.

3. Hội chợ trao đổi, giới thiệu chương trình phát thanh, truyền hình, giới thiệu khả năng hợp tác sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình và các hoạt động khác có liên quan. 

Khuyến khích các hoạt động trao đổi, chia sẻ miễn phí các tác phẩm dự  liên hoan giữa các đài phát thanh, truyền hình nhằm làm phong phú nội dung các chương trình phát thanh, truyền hình trong nước.

Điều 13. Nguồn tài chính tổ chức Liên hoan

1. Ngân sách nhà nước;

2. Kinh phí đóng góp của các đơn vị tham gia theo Điều lệ Liên hoan;

3. Kinh phí tài trợ của các tổ chức, cá nhân.

Chương III
QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI CÁC LIÊN HOAN CHUYÊN ĐỀ TRONG
LĨNH VỰC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ LIÊN HOAN PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH KHU VỰC
Điều 14. Tên gọi 


Tên gọi của liên hoan do đơn vị tổ chức liên hoan quy định phù hợp với quy mô, tính chất của liên hoan và quy định của pháp luật. 

Tên gọi của Liên hoan này không được trùng với tên gọi của Liên hoan phát thanh, truyền hình Việt Nam quy định tại Điều 3, Chương II của Thông tư này.



Điều 15. Biểu tượng 


Các Liên hoan có thể sử dụng biểu tượng riêng tùy theo tính chất, đặc trưng, mục đích ý nghĩa của mỗi liên hoan. Biểu tượng của những liên hoan này không được trùng với biểu tượng của Liên hoan phát thanh, truyền hình Việt Nam quy định tại Điều 4, Chương II của Thông tư này.

 
Điều 16. Tổ chức liên hoan

1. Việc tổ chức liên hoan phải tuân theo các quy định pháp luật chuyên ngành và phải được sự chấp thuận của cơ quan chủ quản của đơn vị tổ chức liên hoan và cơ quan quản lý nhà nước về phát thanh, truyền hình ở địa phương nơi tổ chức liên hoan.

2. Các đài phát thanh, đài truyền hình, đài phát thanh - truyền hình tổ chức liên hoan chịu trách nhiệm xây dựng và công bố công khai điều lệ, thể lệ tổ chức liên hoan.

Điều lệ, thể lệ liên hoan phải quy định rõ mục đích của liên hoan, thành phần và điều kiện tham gia liên hoan, thời gian, địa điểm tổ chức, các hoạt động trong liên hoan, tiêu chí xét giải thưởng và hình thức khen thưởng của Liên hoan.

3. Nguồn tài chính tổ chức Liên hoan do đơn vị tổ chức xác định căn cứ theo tình hình thực tế và nội dung của từng Liên hoan cụ thể.

Điều 17. Thông báo kế hoạch và kết quả tổ chức Liên hoan

Đài phát thanh, đài truyền hình, đài phát thanh - truyền hình có trách nhiệm thông báo kế hoạch tổ chức liên hoan quy định tại Điều 16, Chương III của Thông tư này cho Bộ Thông tin và Truyền thông ít nhất 30 ngày trước thời điểm dự định tổ chức Liên hoan và thông báo kết quả của Liên hoan về Bộ Thông tin và Truyền thông trong thời hạn 15 ngày sau khi kết thúc Liên hoan. 

Chương IV

 TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 18. Tổ chức thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày  01 tháng 7  năm 2009.

2. Các đài phát thanh, truyền hình, đài phát thanh - truyền hình, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

3. Trong quá trình tổ chức thực hiện, Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét điều chỉnh các quy định tại Thông tư này phù hợp với tình hình thực tế.

Nơi nhận:






                 BỘ TRƯỞNG

- Thủ tướng Chính phủ;

- VP Trung ương và các Ban Đảng;

- VP Quốc hội và các UB của Quốc hội;                                                                Đã ký
- VP Chủ tịch nước; VP Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- UBND và Sở TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Các Đài phát thanh, truyền hình;

- Các đơn vị liên quan thuộc Bộ TTTT;                                                      Lê Doãn Hợp
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);

- Công báo; TTĐT Chính phủ;

- Lưu: VT, Cục PTTH(3), HG(280)
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